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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

1.  Bà Đinh Thị Nết Giáo viên 
Trường Mầm non Tân Hiệp, xã 

Phước Thành 

2.  Bà Nguyễn Thị Phượng Giáo viên 
Trường Mầm non Thị trấn Củ 

Chi 3, xã Tân An Hội 

3.  Bà Dương Ngọc Duyệt Giáo viên 
Trường Mầm non Linh Xuân, 

phường Linh Xuân 

4.  Bà Hồ Phan Ánh Phượng Giáo viên 
Trường Mầm non Hoa Lan, 

phường Thủ Dầu Một 

5.  Bà Nguyễn Thị Gấm Giáo viên 
Trường Mầm non Tân Thông 

Hội 2, xã Củ Chi 

6.  Bà Nguyễn Quỳnh Bảo Diễm Giáo viên 
Trường Mẫu giáo Hương Sen, 

phường Đức Nhuận 

7.  Bà Nguyễn Thị Hồng Xuân Giáo viên 
Trường Mầm non Họa Mi 3, 

phường Tam Bình 

8.  Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên 
Trường Mầm non Thị trấn Củ 

Chi 2, xã Tân An Hội 

9.  Bà Nguyễn Thị Thu Hằng 
Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm non Rạng Đông 

Quận, phường Bình Phú  

10.  Bà Trần Thị Kim Chung 
Hiệu 

trưởng 

Trường mầm non Võ Thị Sáu, 

Phường Dĩ An 

11.  Bà Lê Thị Thanh Hà Giáo viên 
Trường Tiểu học Hoàng Văn 

Thụ, phường Tân Sơn Nhất 

12.  Bà Đào Thị Thùy Phương Giáo viên 
Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong, phường Thủ Dầu Một 

13.  Bà Nguyễn Kim Hồng Giáo viên 
Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 2, xã 

Vĩnh Lộc 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

14.  Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung Giáo viên 
Trường Tiểu học Cần Thạnh, xã 

Cần Giờ 

15.  Bà Vũ Thụy Thảo Vy Giáo viên 
Trường Tiểu học Cách Mạng 

Tháng Tám, phường Bảy Hiền 

16.  Bà Phạm Thị Kim Oanh Giáo viên 
Trường Tiểu Học Lê Văn Sĩ, 

phường Tân Sơn Hòa  

17.  Bà Cao Thị Thu Trang Giáo viên 
Trường Tiểu học Thái Văn 

Lung, phường Tam Bình 

18.  Bà Hồ Thị Ái Châu Giáo viên 
Trường Tiểu học Hiệp Tân, 

phường Phú Thạnh 

19.  Bà Trần Thị Thu Hương 
Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu học Đinh Tiên 

Hoàng, phường Tân Định 

20.  Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng 
Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu học Võ Văn Tần, 

phường Bình Tây 

21.  Bà Nguyễn Thị Lan Giáo viên 
Trường Tiểu học - THCS Tân 

Thới, phường Lái Thiêu 

22.  Ông Trần Ngọc Hưng  Giáo viên 
Trường THCS Lê Văn Hưu, xã 

Nhà Bè 

23.  
Ông Nguyễn Xuân Hoàng 

Minh Hiếu 
Giáo viên 

Trường THCS Ngô Sĩ Liên, 

phường Tân Sơn Hoà 

24.  Bà Tô Thị Kiều Oanh Giáo viên 
Trường THCS Võ Trường 

Toản, phường Dĩ An 

25.  Bà Huỳnh Thị Thanh Tuyền Giáo viên 
Trường THCS Nguyễn Tri 

Phương, phường Diên Hồng 

26.  Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệu Giáo viên 
Trường THCS Tân Nhựt, xã 

Tân Nhựt 

27.  Bà Đoàn Thanh Nhàn Giáo viên 
Trường THCS Tân Túc, xã Tân 

Nhựt 

28.  Ông Phạm Hồ Hiệp Giáo viên 
Trường THCS Đa Phước, xã 

Hưng Long 

29.  Bà Diệp Thị Ngọc Dung 
Hiệu 

trưởng 

Trường THCS Chu Văn An, 

phường Thủ Dầu Một 

30.  Bà Nguyễn Thị Thu Hằng 
Hiệu 

trưởng 

Trường THCS Trần Quốc Toản, 

phường Bình Trưng 
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31.  Bà Bùi Thị Trần Thy Giáo viên 
Trường THPT chuyên Trần Đại 

Nghĩa, phường An Khánh 

32.  Bà Đặng Thanh Hoa Giáo viên 
Trường THPT Trung Phú, xã 

Phú Hòa Đông 

33.  Bà Nguyễn Thị Ái Vân Giáo viên 
Trường THPT chuyên Lê Hồng 

Phong, phường Chợ Quán 

34.  Bà Vũ Hồng Quân Giáo viên 
Trường THPT Nguyễn Thượng 

Hiền, phường Tân Sơn Nhất 

35.  Bà Nguyễn Thị Trang Anh Giáo viên 
Trường THPT Nguyễn An Ninh 

(KV2) 

36.  Ông Võ Duy Tràng Giáo viên 
Trường THPT Bà Rịa, phường 

Bà Rịa 

37.  Bà Trần Thị Bích Châu  Giáo viên 
Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, 

phường Phú Lâm 

38.  Bà Phan Thị Ngọc Bích Giáo viên 
Trường THPT Trần Nguyên 

Hãn, phường Tam Thắng 

39.  Ông Phan Ngọc Tấn 
Hiệu 

trưởng 

Trường THPT Đinh Tiên 

Hoàng, phường Vũng Tàu 

40.  Ông Nguyễn Mạnh Hùng 
Phó Hiệu 

trưởng 
Trường THPT Marie Curie 

41.  Bà Trương Thị Thùy Trang Giáo viên 
Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn, 

phường Tân Định 

42.  Ông Châu Minh Thông Giáo viên 
Trung tâm GDNN-GDTX Quận 

11 

43.  Ông Lê Nguyên Giáo viên 

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Quận 7 

44.  Bà Phạm Thị Ngọc Tuyền  Giáo viên 
Trường Giáo dục chuyên biệt 

Thảo Điền, phường An Khánh 

45.  Bà Huỳnh Vũ Ngọc Anh Giáo viên 
Trường Chuyên biệt Bình Minh, 

phường Tân Sơn Nhì 

46.  Bà Lê Thị Hồng Giáo viên 
Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết 

tật huyện Củ Chi 

47.  Bà Trần Thị Dung 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Giáo dục chuyên biệt 

Hy Vọng quận Gò Vấp 

48.  Bà Phạm Thị Vũ Xuyên Giáo viên 
Trường Giáo dục chuyên biệt 

Hy Vọng - Phú Định 
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49.  Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc  
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội, Ủy ban 

nhân dân phường Tân Hưng 

50.  Ông Cao Minh Quý 

Nguyên 

Trưởng 

phòng  

Phòng Giáo dục Thường xuyên 

- Nghề nghiệp và Đại học 

 


